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	BỘ NỘI VỤ
———
	


BÁO CÁO
Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, Đề án 06 và 
Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương, Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, nhiệm vụ được giao tại Công văn số 1734-CV/VPTW, Báo cáo số 77-BC/VPTW
I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Những kết quả nổi bật trong công tác chỉ đạo, điều hành triển khai; hiệu quả đem lại
Đến thời điểm báo cáo, Bộ Nội vụ đã xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan đến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cụ thể:
	- Số lượng Quyết định, Kế hoạch: 35 Quyết định và 16 Kế hoạch.
	- Số lượng Công văn, Thông báo: 17 Công văn và 04 Thông báo.
(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).
Số cuộc họp của lãnh đạo Ban Chỉ đạo trong năm 2026:
Ngày 07/01/2026, Thứ trưởng Trương Hải Long chủ trì Hội nghị rà soát tiến độ các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 57/NQ-TW, Kế hoạch số 02- KH/BCĐTW, Nghị quyết số 71/NQ-CP, Nghị quyết số 214/NQ-CP, Thông báo số 17-TB/CQTTBCĐ và các thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương; thảo luận Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-TW năm 2026 của Bộ Nội vụ.
Ngày 27/2/2026, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình chủ trì Hội nghị giao ban kết quả tháng 1,2/2026, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3/2026 của Bộ Nội vụ, theo đó, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tập trung triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số theo các văn bản của cấp có thẩm quyền bảo đảm chất lượng, tiến độ, trong đó đẩy mạnh việc xây dựng 11 CSDL (02 CSDLQG, 09 CSDL chuyên ngành) và 06 nền tảng số.
Ngày 03/3/2026, Bộ Nội vụ cùng với các bộ, ngành Trung ương tham gia cuộc họp với C06, Bộ Công an về đánh giá tiến độ, kết quả triển khai của các CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành được giao theo Nghị quyết số 214.
Ngày 06/3/2026, Bộ Nội vụ cùng với các bộ, ngành Trung ương tham gia cuộc họp với C06, Bộ Công an về việc giải quyết vấn đề đăng ký, bố trí kinh phí triển khai CSDL.
Ngày 18/3/2026, Thứ trưởng Trương Hải Long chủ trì Hội nghị về triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, xây dựng các cơ sở dữ liệu, nền tảng số theo Nghị quyết số 214, Nghị quyết số 71 và Kế hoạch số 02.
Hiệu quả đem lại:
Bộ Nội vụ đã chủ động, kịp thời ban hành đồng bộ các kế hoạch, chương trình, đề án và văn bản chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, qua đó thiết lập tương đối đầy đủ khung thể chế, định hướng và lộ trình chuyển đổi số của ngành. Bộ máy chỉ đạo, điều hành được kiện toàn (Ban Chỉ đạo về dữ liệu, các tiểu ban chuyên trách), góp phần nâng cao hiệu quả điều phối, giám sát và tổ chức thực hiện.
Đồng thời, các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng cơ sở dữ liệu và nền tảng số được triển khai tích cực. Công tác chỉ đạo, đôn đốc được thực hiện thường xuyên thông qua các cuộc họp, thông báo kết luận và công văn hướng dẫn, bảo đảm kiểm soát tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.
II. VỀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ
1. Về hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách 
Đến thời điểm báo cáo, Bộ Nội vụ đã tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong năm 2025 và năm 2026 (Luật, Nghị định, Thông tư, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ): 
- Số lượng Luật: 06 Luật.
- Số lượng Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: 30 Nghị định, 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
- Số lượng Thông tư: 03 Thông tư.
(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)
2. Thống kê nhiệm vụ được giao
Căn cứ các nhiệm vụ được giao, được thống kê trên Hệ thống theo dõi tình hình, thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương do Văn phòng Trung ương Đảng triển khai, đến ngày 05/5/2026 Bộ Nội vụ được giao 272 nhiệm vụ, trong đó có 95 nhiệm vụ thường xuyên.
Số nhiệm vụ đã hoàn thành 142 nhiệm vụ, trong đó số nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn 119 nhiệm vụ.
Số nhiệm vụ đang thực hiện đúng hạn 17 nhiệm vụ.
Số nhiệm vụ quá hạn 18 nhiệm vụ, chủ yếu là các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng các CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành, hạ tầng, an toàn thông tin, an ninh mạng. 
3. Kết quả nổi bật đạt được theo lĩnh vực
3.1. Thúc đẩy chuyển đổi số
a) Về hạ tầng số
Bộ Nội vụ hiện nay đang vận hành 02 Trung tâm dữ liệu:
- Trung tâm dữ liệu chính tại số 8 Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội (Data Center): đây là Trung tâm hạ tầng lõi phục vụ Hệ thống quản lý văn bản và chỉ đạo, điều hành, Trung tâm điều hành thông minh, Hệ thống thư điện tử công vụ, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, các ứng dụng nội bộ của Bộ, nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu (LGSP); là nơi thực hiện kết nối với Trung tâm Dữ liệu quốc gia, các hệ thống thông tin của Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương.
- Trung tâm dữ liệu dự phòng đặt tại số 12 Ngô Quyền, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội để sao lưu, lưu trữ và khôi phục dữ liệu từ Trung tâm dữ liệu chính.
Cả 2 Trung tâm tích hợp dữ liệu đều được trang bị cơ bản các thiết bị an toàn, an ninh mạng theo quy định của Luật An ninh mạng như tường lửa (Firewall), hệ thống phát hiện và ngăn chặn xâm nhập (IPS/IDS), tường lửa ứng dụng (Web Application Firewall), tường lửa email (Email Firewall). Hệ thống được chia thành các vùng riêng biệt để ngăn chặn, hạn chế tấn công của tin tặc.
Hiện nay, hạ tầng công nghệ thông tin tại Bộ được đầu tư đồng bộ, hiện đại đảm bảo xử lý, vận hành các nền tảng số, ứng dụng chỉ đạo điều hành; các hệ thống thông tin; cơ sở dữ liệu dùng chung, chuyên ngành của Bộ Nội vụ, đáp ứng các yêu cầu tích hợp, đồng bộ, lưu trữ, khai thác, chia sẻ, phân tích và điều phối dữ liệu. 
Bộ Nội vụ đã thực hiện rà soát, đánh giá hiện trạng về hạ tầng công nghệ thông tin và bố trí hạ tầng tại Trung tâm dữ liệu của Bộ số 8 Tôn Thất Thuyết đảm bảo sẵn sàng bố trí hạ tầng theo yêu cầu sizing hạ tầng cài đặt các cơ sở dữ liệu của các đơn vị chuyển từ Trung tâm dữ liệu dự phòng số 12 Ngô Quyền về số 8 Tôn Thất Thuyết và các cơ sở dữ liệu của các đơn vị đang triển khai xây dựng theo Nghị quyết số 71/NQ-CP, Kế hoạch số 02/KH-BCĐTW. Đến nay, Bộ Nội vụ đã cung cấp hạ tầng cho các cơ sở dữ liệu (CSDL) của Bộ về cài đặt triển khai tại Trung tâm dữ liệu của Bộ: CSDLQG về công chức, viên chức, CSDL người có công, CSDLQG về An sinh xã hội, CSDL người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, CSDL giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp, CSDL lao động ngoài nước…. Cơ bản các CSDL của Bộ đã được triển khai cài đặt và đi vào hoạt động ổn định. 
Bộ Nội vụ đã thực hiện rà soát, đôn đốc các đơn vị có hệ thống thông tin, CSDL xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin và thực hiện thẩm định Hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; Trường Đại học Lao động và Xã hội. Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức đã hoàn thành thẩm định và đã được phê duyệt Hồ sơ đề xuất cấp độ tại Quyết định số 423/QĐ-BNV ngày 13/4/2026 phê duyệt Hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin cấp độ 3 đối với hệ thống thông tin Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước. 
Bộ Nội vụ đã phối hợp với Tổ công tác của Bộ Công an thực hiện kiểm tra, đánh giá an ninh mạng, an toàn thông tin đối với Hệ thống CSDL người Lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng, Hệ thống CSDL Người có công để chuẩn bị kết nối, chia sẻ CSDLQG về dân cư theo quy định của Công văn số 708/BTTTT-CATTT ngày 02/3/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
b) Về triển khai các nền tảng số quốc gia, nền tảng số dùng chung
(1). Nền tảng hợp đồng lao động điện tử
Bộ Nội vụ đã tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định số 337/2025/NĐ-CP ngày 24/12/2025 quy định về hợp đồng lao động điện tử; trong đó việc giao kết, thực hiện hợp đồng lao động điện tử từ ngày 01/7/2026 được thực hiện theo quy định tại Nghị định này. Hiện nay, Bộ Nội vụ đang triển khai xây dựng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn Nghị định số 337/2025/NĐ-CP (01 Thông tư và 01 Quyết định).
Nền tảng được xây dựng theo hướng kết nối, liên thông và chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu, bao gồm: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về bảo hiểm xã hội, Cơ sở dữ liệu của ngành Nội vụ và các hệ thống thông tin liên quan.
Bộ Nội vụ đã phối hợp với Bộ Công an thực hiện kết nối Nền tảng trong giai đoạn thử nghiệm với VNeID qua API, phục vụ việc khai thác dữ liệu và xác thực thông tin; kết quả kết nối đạt yêu cầu.
Đã thực hiện đánh giá hồ sơ an toàn thông tin của hệ thống, kết quả bảo đảm an toàn thông tin cấp độ 3.
Bộ Nội vụ đã phối hợp với VNPT (đơn vị được lựa chọn) triển khai các hoạt động và đã hoàn thành vận hành giai đoạn thử nghiệm; hiện đang triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị thực hiện dự án.
(2). Sàn giao dịch việc làm quốc gia
Bộ Nội vụ đã phối hợp với VNPT hoàn thành giai đoạn thử nghiệm Sàn giao dịch việc làm quốc gia (trực tuyến).
Ngày 31/3/2026, Bộ Nội vụ đã tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến cho người sử dụng tại các địa phương về quản trị và nghiệp vụ trên Sàn giao dịch việc làm quốc gia. Ngày 14/4/2026, Bộ Nội vụ đã tổ chức khai trương chính thức Sàn giao dịch việc làm quốc gia (GDVLQG) phiên bản thử nghiệm.
Qua số liệu tổng hợp từ Sàn GDVLQG, hệ thống ghi nhận xu hướng gia tăng cả về nguồn cung lao động và nhu cầu tuyển dụng trên phạm vi toàn quốc, cụ thể:
Về người lao động:
Tổng số người đăng ký tìm việc trên hệ thống: 5.477 người, trong đó có 1207 người đăng ký đã cập nhật thông tin chiếm 22%, 4270 người đăng ký nhưng chưa cập nhật thông tin và hồ sơ tìm việc (chiếm 78%). Nguyên nhân do Sàn GDVLQG mới hoạt động, nhiều người lao động chưa nắm hết các thao tác sử dụng trên sàn nên chưa khai báo đầy đủ thông tin, lập hồ sơ tìm việc, hoặc người lao động mới chỉ đăng ký để tìm hiểu về Sàn GDVLQG chứ chưa thực sự có nhu cầu tìm việc.
Tổng số hồ sơ ở trạng thái sẵn sàng kết nối (đang tìm việc): 331/334 hồ sơ chiếm 99%.
Về phía nhà tuyển dụng và nhu cầu việc làm:
Tổng số doanh nghiệp/nhà tuyển dụng đã đăng ký hồ sơ pháp nhân: 1.597 doanh nghiệp.
Tổng số tin tuyển dụng đã đăng tải từ ngày 14/4/2026: 828 tin trong đó 702 tin hiện đang đăng tuyển chiếm 84,7%. 126 tin tuyển dụng còn lại đã hết hạn đăng tải (do đơn vị tuyển dụng đặt ra) hoặc là tin mới đăng tuyển đang chờ phê duyệt.
Tổng số vị trí việc làm đang chờ người lao động ứng tuyển: 41.945 vị trí.
[bookmark: _Hlk228937443]Đánh giá theo địa phương:
Nhu cầu tuyển dụng lao động tập trung chủ yếu tại các tỉnh, thành phố có khu công nghiệp, khu chế xuất và mức độ phát triển kinh tế xã hội cao, đồng thời có tốc độ chuyển đổi số nhanh trong lĩnh vực lao động, việc làm. 05 địa phương có nhu cầu tuyển dụng (tính theo số vị trí đang tuyển) cao nhất bao gồm:
· Tỉnh Bắc Ninh: 11.467 vị trí.
· Tỉnh Đồng Tháp: 7.162 vị trí.
· Tỉnh Tây Ninh: 5.267 vị trí.
· Tỉnh Vĩnh Long: 5.063 vị trí.
· Thành phố Hà Nội: 3.525 vị trí.
Các địa phương này chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nhu cầu tuyển dụng trên hệ thống, cho thấy xu hướng tập trung nhu cầu lao động tại các vùng có hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển.
Công tác kiểm duyệt và quản trị hệ thống:
Công tác kiểm duyệt và quản trị hệ thống được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương. Đội ngũ quản trị tại Bộ Nội vụ đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Dịch vụ việc làm các tỉnh, thành phố, Sở Nội vụ các địa phương trong việc tiếp nhận, kiểm tra và phê duyệt hồ sơ nhà tuyển dụng, tin tuyển dụng. Các hồ sơ, tin tuyển dụng sau khi được đăng tải lên hệ thống sẽ được đội ngũ quản trị viên kiểm soát, phê duyệt theo quy trình nhằm đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và minh bạch của thông tin trước khi đưa vào khai thác, sử dụng. 
Đánh giá chung:
Sàn GDVLQG bước đầu đã phát huy vai trò là trục kết nối thông tin thị trường lao động trên phạm vi toàn quốc, góp phần hình thành hệ thống dữ liệu việc làm tập trung, thống nhất. Tuy nhiên, đây mới chỉ là phiên bản thử nghiệm do đó, các tính năng hiện tại chưa cung cấp được đầy đủ các tiện ích đối với các đối tượng sử dụng từ cơ quan quản lý nhà nước tới doanh nghiệp, người lao động.
Nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trên hệ thống ở mức cao; số lượng vị trí tuyển dụng trên mỗi tin đăng tương đối lớn (trung bình khoảng 30- 35 vị trí/tin), phản ánh đặc thù tuyển dụng số lượng lớn của một số ngành, lĩnh vực;
Việc số lượng người lao động đăng ký và tin tìm việc còn chưa cao trong giai đoạn này chủ yếu xuất phát từ việc Sàn GDVLQG mới chính thức đi vào vận hành, khiến cả doanh nghiệp và người lao động đều đang trong quá trình tiếp cận và bước đầu làm quen với giao diện cũng như quy trình nghiệp vụ mới. Trong khi đó, số lượng vị trí tuyển dụng có sự chênh lệch hơn hẳn so với số người tìm việc là do phía các đơn vị sử dụng lao động thường bố trí bộ phận nhân sự chuyên trách, có trình độ chuyên môn và kỹ năng tin học thành thạo để thực hiện việc đăng tải và quản lý tin tuyển dụng một cách chuyên nghiệp còn người lao động đa số là lao động phổ thông, trình độ tin học còn hạn chế mới tiếp cận với Sàn GDVLQG do vậy cần nhiều thời gian làm quen.
(3). Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ
Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Nội vụ đã được triển khai chính thức từ ngày 01/01/2026 theo Công văn số 12900/BNV-VP ngày 31/12/2025.
Hệ thống đã đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, giải quyết hồ sơ phi địa giới hành chính và sẵn sàng kết nối, tích hợp với Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành. Để triển khai tích hợp các tiện ích (hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hóa đơn điện tử, dịch vụ tin nhắn SMS …).
Hệ thống đã hoàn thành tích hợp, kết nối với Cổng DVC quốc gia, Cổng thanh toán trực tuyến, CSDL quốc gia về dân cư và các hệ thống chuyên ngành khác (EMC, Bưu chính công ích, CSDL Bảo hiểm thất nghiệp, CSDL hộ tịch điện tử, CSDL đăng ký doanh nghiệp); đang thực hiện kết nối với Cổng DVC quốc gia mới.
Hệ thống đã cấu hình và điều hướng các TTHC cấp trung ương và địa phương theo Quyết định số 358/QĐ-BNV ngày 27/3/2026 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ triển khai thực hiện trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục của Bộ Nội vụ.
Bộ Nội vụ đã tổ chức 03 Hội nghị tập huấn, hướng dẫn Hệ thống thông tin
giải quyết TTHC cho đội ngũ quản trị, vận hành Hệ thống thông tin giải quyết
TTHC; công chức, viên chức làm công tác kiểm soát TTHC; công chức, viên chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC thuộc lĩnh vực Nội vụ từ cấp trung ương đến cấp xã trên phạm vi toàn quốc (vào ngày 16/12/2025, ngày 11/02/2026 và ngày 26/3/2026). 
(4). Nền tảng quốc gia về văn thư, lưu trữ
Nền tảng được thiết lập đúng quy định tại Luật Lưu trữ năm 2024, Nghị định số 113/2025/NĐ-CP. Một phần của Nền tảng đang được vận hành tại các Trung tâm Lưu trữ quốc gia thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ.
Bộ Nội vụ đang xây dựng Đề án tổng thể “Xây dựng, vận hành Nền tảng số quốc gia về văn thư, lưu trữ giai đoạn 2026 - 2030”, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9/2026.
(5). Nền tảng Quản lý cán bộ công chức, viên chức quốc gia
Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 944/QĐ-BNV ngày 27/8/2025 về việc ban hành Kế hoạch triển khai nền tảng quản lý cán bộ, công chức, viên chức dùng chung. Trong đó đã xác định rõ các phần việc, lộ trình thực hiện triển khai xây dựng nền tảng bảo đảm đáp ứng yêu cầu của cấp có thẩm quyền.
Hiện nay, Bộ Nội vụ đang thực hiện triển khai theo Kế hoạch. 
c) Về kinh tế số, xã hội số, chính phủ số
Triển khai các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt, từ năm 2023 đến nay, các địa phương đã tích cực đẩy mạnh công tác rà soát, cập nhật thông tin tài khoản đối tượng người có công với cách mạng phục vụ công tác chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt.
Tính từ tháng 01/2023 đến 15/4/2026, 34/34 tỉnh/thành phố đã thực hiện chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt đến các đối tượng người có công với cách mạng, cụ thể:
- Tổng số đối tượng người có công với cách mạng hưởng hưởng chính sách ASXH thường xuyên thuộc ngành Nội vụ quản lý là 1.020.679 người.
- Số đối tượng người có công với cách mạng đã thực hiện rà soát là 1.014.997 người.
- Số đối tượng người có công với cách mạng đã có tài khoản mong muốn chi trả không dùng tiền mặt là 746.708 người, chiếm tỷ lệ 73,16% trên tổng số đối tượng NCC với cách mạng hưởng chính sách ASXH thường xuyên thuộc ngành Nội vụ quản lý.
- Số đối tượng người có công với cách mạng đã được chi trả qua tài khoản là 725.648 người, chiếm tỷ lệ 71,09% trên tổng số đối tượng NCC với cách mạng hưởng chính sách ASXH thường xuyên thuộc ngành Nội vụ quản lý.
- Tổng kinh phí đã thực hiện chi trả từ tháng 01/2023 đến 15/4/2026 là trên 45.950 tỷ đồng.
Xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử; sử dụng chữ ký số
100% hồ sơ công việc Bộ Nội vụ được xử lý hoàn toàn trên môi trường điện tử qua hệ thống quản lý văn bản và chỉ đạo, điều hành Voffice (trừ văn bản mật).
Toàn bộ văn bản trao đổi giữa các đơn vị trong và ngoài Bộ được ký số và gửi, nhận qua trục liên thông văn bản. 
Liên thông, giải quyết thủ tục hành chính	
Tại Bộ phận Một cửa của Bộ Nội vụ, việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC được thực hiện theo đúng quy định: 100% hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đã được số hóa và theo dõi, quản lý trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC. Người dân, tổ chức không phải xuất trình lại giấy tờ hoặc kết quả giải quyết TTHC đã được số hóa.
Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ Nội vụ đã kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDL quốc gia về dân cư, CSDL bảo hiểm, Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đảm bảo 100% dữ liệu đã số hóa được tái sử dụng, tự động điền thông tin, giảm thành phần hồ sơ và không yêu cầu người dân, doanh nghiệp kê khai lại các trường thông tin đã có.
Về thủ tục hành chính
Công bố, công khai TTHC và chuẩn hóa danh mục kết quả, thành phần hồ sơ của TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: 
Tại kỳ báo cáo tháng 4/2026, Bộ Nội vụ đã ban hành 03 quyết định[footnoteRef:1] công bố TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, trong đó: [1:  Quyết định số 346/QĐ-BNV ngày 24/3/2026, Quyết định số 431/QĐ-BNV ngày 14/4/2026, Quyết định số 458/QĐ-BNV ngày 21/4/2026.] 

- Công bố mới 01 TTHC (cấp trung ương).
- Sửa đổi, bổ sung 35 TTHC (cấp trung ương 04 TTHC, cấp tỉnh 35 TTHC).
- Bãi bỏ: 05 TTHC (cấp tỉnh).
Ban hành Quyết định số 446/QĐ-BNV ngày 19/4/2026 công bố tái cấu trúc quy trình giải quyết TTHC có thành phần hồ sơ được thay thế bằng dữ liệu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ theo quy định tại Nghị quyết 66.7/2026/NQ-CP.
Bộ đã rà soát, chuẩn hóa danh mục TTHC, mã TTHC, thành phần hồ sơ, biểu mẫu điện tử, quy trình xử lý, cấu hình áp dụng dịch vụ công và thực hiện công bố, công khai các TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC do Cục C12, Bộ Công an xây dựng đảm bảo thống nhất, đầy đủ, chính xác giữa hệ thống cũ và hệ thống mới.
Về Dịch vụ công:
Tới ngày 05/5/2026, Bộ Nội vụ đã cung cấp 119 dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, trên tổng số 140 dịch vụ công đủ điều kiện cung cấp trực tuyến toàn trình.
3.2. Việc xây dựng, triển khai các cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia, chuyên ngành, phát triển dữ liệu
(1). Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức
Về tiêu chí đánh giá: Đã hoàn thành 16/19 tiêu chí theo quy định của Bộ Công an.
Tiến độ:
- Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCDDTWW, Nghị quyết số 71/NQ-CP, Quyết định số 893/QĐ-TTg, Thông tư số 06/2023/TT-BNV, Luật Cán bộ, công chức năm 2025, hiện nay, Bộ Nội vụ xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về cán bộ công chức, viên chức (CBCCVC) trong cơ quan nhà nước, dữ liệu CSDL quốc gia được tạo lập bằng cách thu thập dữ liệu hồ sơ CBCCVC từ hệ thống thông tin/CSDL quản lý CBCCVC của các cơ quan, bộ, ngành, địa phương.
Tính đến ngày 06/5/2026, CSDL quốc gia về CBCCVC đã thu thập được 2.231.949 hồ sơ CBCCVC, NLĐ hiện đang làm việc của 61/61 cơ quan thuộc phạm vi quản lý (đạt 99,07% tổng số hồ sơ đã đồng bộ) và đã thực hiện đối soát với dữ liệu dân cư 2.225.309 hồ sơ CBCCVC, NLĐ (đạt 98,78% tổng số hồ sơ đã đồng bộ), đã cập nhật 790.290 biên chế có mặt.
Phần mềm/ Bộ công cụ: Đã xây dựng xong CSDL và đã đưa vào vận hành sử dụng kết nối với 61/61 hệ thống quản lý CBCCVC của các bộ, ngành, địa phương.
Đã kết nối với các CSDL khác: Hiện đã thực hiện kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.  
Tiến độ kết nối C12: Hiện đang thực hiện kết nối với C12.
(2). Cơ sở dữ liệu quốc gia về An sinh xã hội
Về tiêu chí đánh giá: Đã hoàn thành 11/19 tiêu chí theo quy định của Bộ Công an.
Tiến độ:
Về tình hình xây dựng và vận hành các cơ sở dữ liệu thành phần
CSDLQG về ASXH được hình thành từ các CSDL thành phần và một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ASXH gồm: (1) CSDL đối tượng trợ giúp xã hội; (2) CSDL trẻ em; (3) CSDL hộ nghèo, hộ cận nghèo (4) CSDL hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp; (5) CSDL người hưởng chính sách ưu đãi người có công (6) CSDL cơ sở trợ giúp xã hội (7) CSDL cai nghiện ma túy và sau cai nghiện ma túy và các CSDL khác có liên quan do cấp có thẩm quyền quy định. 
Hiện nay, CSDLQG về ASXH đang trong giai đoạn xây dựng thí điểm. Trung tâm Công nghệ thông tin đã phối hợp với đơn vị đồng hành tiến hành khảo sát, xây dựng quy trình nghiệp vụ, thiết kế và phát triển hệ thống CSDL lõi. 
Một số chức năng chính đã được hoàn thành ở mức thí điểm, thuộc các phân hệ: Cổng an sinh xã hội phục vụ người dân, module tích hợp chia sẻ dữ liệu, trang khai thác dữ liệu và phân hệ quản trị dùng chung. Tuy nhiên, hệ thống chưa hoàn thiện đầy đủ, chưa xây dựng xong bộ công cụ nền tảng và chưa vận hành chính thức trên diện rộng.
Đối với các CSDL thành phần, tiến độ triển khai không đồng đều, một số CSDL đã có dữ liệu và đang trong quá trình hoàn thiện, tích hợp; một số đang trong giai đoạn xây dựng, chưa hoàn thiện đầy đủ về hạ tầng kỹ thuật, phần mềm và quy trình nghiệp vụ; một số đang trong quá trình xây dựng hoặc chưa xây dựng cụ thể: 
+ CSDL đối tượng trợ giúp xã hội (Bộ Y tế) đã xây dựng, đang sử dụng quản lý 8 triệu đối tượng (trong đó 3,8 triệu đang hưởng trợ cấp). Hệ thống này đang xây dựng API kết nối với CSDL tổng hợp quốc gia An toàn thông tin chưa đạt chuẩn (thiết bị cũ, hết hạn, firewall dùng bản trial), hạ tầng quá cũ, chưa đáp ứng ATTT cấp độ 3.
+ CSDL trẻ em (Bộ Y tế) đã xây dựng, đang sử dụng quản lý hơn 19 triệu bản ghi, trong đó 16,4 triệu là trẻ em dưới 16 tuổi. Đã kết nối định danh một chiều với CSDL quốc gia về dân cư. Dữ liệu chưa được làm sạch, chưa tích hợp đầy đủ các dữ liệu sức khỏe, giáo dục, tiêm chủng. Dữ liệu thu thập từ đầu năm 2016 và từ tháng 7/2025 không được cập nhật. 
+ CSDL Người hưởng chính sách ưu đãi người có công (Bộ Nội vụ) đã có phần mềm và đang được nâng cấp, hệ thống đã triển khai nhiều hạng mục (phần mềm quản lý dữ liệu, API kết nối, thử nghiệm tại 11 tỉnh/ thành) nhưng chưa nghiệm thu hoàn thành toàn bộ. CSDL chưa đảm bảo tiêu chí “Đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung” và chưa kết nối chia sẻ với các hệ thống khác, dữ liệu trên hệ thống đã nhập 943.583 hồ sơ (818.942 người có công thuộc 41 loại đối tượng). Hiện tại hệ thống đang trong quá trình đánh giá an toàn thông tin và an ninh mạng theo yêu cầu 708/1552 để kế nối với CSDL quốc gia về dân cư. 
+ CSDL giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp (Bộ Nội vụ) đã có phần mềm triển khai và đang trong quá trình nâng cấp để đáp ứng yêu cầu của các cấp có thẩm quyền. Hiện nay, hệ thống đã tổng hợp được khoảng 4,8 triệu dữ liệu của hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp trên toàn quốc, đã triển khai bộ công cụ để các địa phương giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Bên cạnh đó, từ ngày 8/8/2025, Cục Việc làm đã phối hợp với C12 triển khai thí điểm 6 Dịch vụ công về bảo hiểm thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. 
+ CSDL hộ nghèo, hộ cận nghèo (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phần mềm đã xây dựng xây dựng hệ thống phần mềm cập nhật cơ sở dữ liệu hộ nghèo (https://csdlhn.mae.gov.vn), dữ liệu được tạo lập thông qua việc cập nhật từ cán bộ cấp xã tổng hợp, nhập dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025 vào biểu Excel (theo biểu mẫu yêu cầu) và tải dữ liệu trực tuyến lên hệ thống phần mềm nêu trên, dữ liệu được xác thực của các cấp lãnh đạo từ địa phương đến trung ương. Hiện nay, phần mềm đang quản lý gần 4 triệu dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được cập nhật lên hệ thống, các địa phương đang tiếp tục thực hiện việc đối soát, làm sạch dữ liệu. Đến nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chuyển 550.911 bàn ghi dữ liệu thành viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo (lần 1) sang C06 để đối soát, gần 400.000 bản ghi đã được đối soát, làm sạch (chuyển dữ liệu dạng tĩnh, chưa kết nối hệ thống phền mềm CSDL với CSDLQG về Dân cư). Ngày 06/4/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an tổ chức ký biên bản ghi nhớ và kích hoạt kết nối, đồng bộ cơ sở dữ liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường vào cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia (C12). Trong đó, dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo là một trong 12 CSDL dữ liệu được đồng bộ với CSDL tổng hợp quốc gia, với khoảng gần 400.000 bản ghi.
+ CSDL cai nghiện ma túy và sau cai nghiện ma túy (Bộ Công an) đang xây dựng chưa có thông tin.
+ CSDL cơ sở trợ giúp xã hội (Bộ Y tế) chưa xây dựng mới thu thập thông tin khoảng 500 cơ sở trợ giúp xã hội và 60 nghìn đối tượng, nhưng chưa có phần mềm hệ thống quản lý.
Nhìn chung, tiến độ xây dựng giữa các CSDL thành phần chưa đồng đều, mức độ sẵn sàng để tích hợp, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội còn hạn chế.
Về tình hình tiếp nhận, cập nhật và khai thác dữ liệu
Đã tiếp nhận và cập nhật dữ liệu tạo lập từ 02 CSDL của Bộ Y tế vào CSDLQG về ASXH: CSDL đối tượng trợ giúp xã hội, CSDL trẻ em. Ngày 23/01/2026, Trung tâm CNTT, Bộ Nội vụ tiếp tục gửi công văn số 74/CNTT-VP, số 75/CNTT-VP đến 02 đơn vị đề nghị tiếp tục phối hợp cung cấp, đồng bộ các dữ liệu này về CSDLQG về ASXH. Đã tiến hành đánh giá hiện trạng dữ liệu, tiếp nhận dữ liệu từ 02 CSDL nêu trên cụ thể:
CSDL đối tượng trợ giúp xã hội hiện nay đã phân tích, đánh giá và tiếp nhận khoảng 2,9 triệu/tổng số hơn 04 triệu bản ghi dữ liệu của CSDL đối tượng trợ giúp xã hội cụ thể: 
- Tổng số dữ liệu đã nhận: 4.179.239 bản ghi dữ liệu
- Tổng số dữ liệu cập nhật vào CSDLQG về ASXH: 2.918.114 bản ghi dữ liệu
- Tổng số dữ liệu lỗi: 1.261.125. Trong đó: 
+ Số dữ liệu số định danh không phải 9 hoặc 12 số: 45.290 bản ghi dữ liệu
+ Số dữ liệu không có số định danh: 89.209 bản ghi
+ Số dữ liệu không có giới tính: 50.179 bản ghi
+ Số dữ liệu có Quyết định hưởng nhưng không có ngảy hưởng: 914.699 bản ghi dữ liệu
+ Số dữ liệu không có QĐ hưởng: 224542 bản ghi dữ liệu
+ Số dữ liệu không có chính sách hưởng: 769 bản ghi dữ liệu
+ Số dữ liệu không có hệ số hưởng: 368 bản ghi dữ liệu
+ Số dữ liệu không có mức trợ cấp: 642 bản ghi dữ liệu
+ Số dữ liệu không có mã tỉnh thường trú: 7 bản ghi dữ liệu
+ Số dữ liệu không có xã thường trú: 10.719 bản ghi dữ liệu
+ Số dữ liệu sai định dạng ngày: 2.734 bản ghi dữ liệu
- CSDL Trẻ em đã phân tích, đánh giá và tiếp nhận khoảng gần 70 nghìn bản ghi dữ liệu của CSDL Trẻ em cụ thể:
- Tổng số dữ liệu đã nhận: 59.308 bản ghi dữ liệu
- Tổng số dữ liệu cập nhật vào CSDLQG về ASXH: 57.631 bản ghi dữ liệu
- Tổng số dữ liệu chưa đáp ứng đã đưa vào Kho Dữ liệu sai khác: 1.677 bản ghi dữ liệu.
Hiện các bên tiếp tục phối hợp để bổ sung đầy đủ và cập nhật làm giàu dữ liệu.
+ CSDL Người hưởng chính sách ưu đãi người có công đã tiến hành phân tích và tiếp nhận vào CSDL ASXH toàn bộ 100% dữ liệu hiện có về đối tượng người có công đang hưởng chính sách thường xuyên. Dữ liệu thu thập về ASXH đã có đầy đủ 31 trường thông tin người có công và 18 trường thông tin thân nhân người có công.
+ CSDL Bảo hiểm thất nghiệp, hiện nay đang làm việc để đánh giá yêu cầu, lựa chọn và chuẩn bị dữ liệu để bàn giao về CSDLQG về ASXH. 
+ Về tạo lập từ 3 CSDL thành phần còn lại: CSDL hộ nghèo, hộ cận nghèo (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), CSDL cơ sở trợ giúp xã hội (Bộ Y tế) và CSDL cai nghiện ma túy và sau cai nghiện ma túy (Bộ Công an) đang phối hợp chờ các Bộ chủ quản xây dựng xong các cơ sở dữ liệu để triển khai tích hợp, tạo lập dữ liệu.
- Về khai thác dữ liệu: hiện mới ở mức thí điểm, chủ yếu phục vụ kiểm tra, đánh giá nội bộ; vẫn đang tiếp tục phân tích cho mục tiêu xây dựng hệ thống,do vậy chưa triển khai khai thác chính thức phục vụ quản lý, điều hành.
- Về kết nối: đến nay, hệ thống chưa thực hiện kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, chưa kết nối với hệ thống VNeID, do đó chưa thực hiện được việc đối soát, xác thực thông tin định danh cá nhân.
Về tình hình kết nối chia sẻ dữ liệu
Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các CSDL thành phần với CSDLQG về ASXH hiện chưa được thực hiện đồng bộ. Phần lớn dữ liệu được thực hiện theo phương thức tiếp nhận dữ liệu sau khi đã được chuẩn hóa, đối soát và làm sạch tại đơn vị chủ quản của các CSDL thành phần.
Việc kết nối tự động, trực tuyến giữa các CSDL thành phần với CSDL QG về ASXH chưa được triển khai đầy đủ, ảnh hưởng đến tính kịp thời và khả năng cập nhật liên tục của dữ liệu.
Hiện nay, Bộ Nội vụ đang phối hợp cùng các đơn vị có liên quan để xây dựng API kết nối, đồng bộ dữ liệu, đã dự thảo xong tài liệu đặc tả API.
Tình hình số hóa và làm sạch dữ liệu
Hiện tại dữ liệu nhận về từ một số cơ sở dữ liệu thành phần đều là dữ liệu sống thể hiện qua việc hình thành các tập dữ liệu với số lượng lớn bản ghi đã được tiếp nhận. Việc làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu vẫn đang trong quá trình tiếp tục rà soát, bổ sung, làm giàu dữ liệu. Do chưa kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nên chưa thực hiện được việc đối soát, chuẩn hóa theo định danh cá nhân trên phạm vi toàn quốc.
Phần mềm/ Bộ công cụ: Hiện nay CSDL quốc gia về An sinh xã hội mới xây dựng thí điểm một số chức năng cơ bản, do vậy chưa xây dựng xong bộ công cụ của nền tảng.
Đã kết nối với các CSDL khác: Hiện chưa thực hiện kết nối với các cơ sở dữ liệu khác.  
Tiến độ kết nối C12: Hiện chưa thực hiện kết nối với C12.
(3). Cơ sở dữ liệu người lao động
Về tiêu chí đánh giá: Đã hoàn thành 6/19 tiêu chí theo quy định của Bộ Công an.
Tiến độ:	
- Bộ Nội vụ đã phối hợp với Bộ Công an và các địa phương tổ chức thu thập, cập nhật cơ sở dữ liệu về người lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác. Dữ liệu về người lao động được thu thập và cập nhật vào hệ thống phần mềm, dữ liệu do Bộ Công an quản lý (hiện nay, đã thu thập dữ liệu khoảng 42 triệu lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư).
- Hiện nay, Bộ Nội vụ đã tham mưu cho Bộ trình Chính phủ ban hành Nghị định số 318/2025/NĐ-CP ngày 12/12/2025 quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về đăng ký lao động và hệ thống thông tin thị trường lao động, tạo cơ sở pháp lý để thực hiện việc đăng ký lao động từ 01/7/2026 đối với người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và từ 1/1/2027 đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và người thất nghiệp.
Phần mềm/ Bộ công cụ: Hiện chưa xây dựng xong.
Dữ liệu đã tạo lập: Hiện nay, đã thu thập dữ liệu khoảng 42 triệu lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Đã kết nối với các CSDL khác: Hiện chưa thực hiện kết nối với các cơ sở dữ liệu khác.  
Tiến độ kết nối C12: Hiện chưa thực hiện kết nối với C12.
(4). Về cơ sở dữ liệu người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Về tiêu chí đánh giá: Đã hoàn thành 7/19 tiêu chí theo quy định của Bộ Công an.
Tiến độ:
- Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch số 8297/KH-BNV về việc triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. 
- Bộ Nội vụ đang phối hợp với C06 - Bộ Công an, VNPT - đơn vị để xây dựng, hoàn thiện, chuẩn hóa quy trình, hình thành cơ sở dữ liệu người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Đồng thời, Cục Việc làm, Bộ Nội vụ đã có Công văn số 1716/CVL-CSVL ngày 09/10/2026, Công văn số 265/CVL-CSVL ngày 13/02/2026 gửi Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thu thập thông tin người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (Đến nay đã có 34/34 địa phương báo cáo thu thập thông tin lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam). Hiện đang thực hiện rà soát thành phần hồ sơ sẵn sàng thay thế bằng dữ liệu theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.
- Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 219/2025/NĐ-CP ngày 07/8/2025 quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam làm cơ sở để thực hiện cơ sở dữ liệu này.
- Bộ Nội vụ đã phối hợp với các đơn vị rà soát, đánh giá “dữ liệu chủ, dữ liệu gốc”, dữ liệu tham chiếu và các trường thông tin chi tiết về cơ sở dữ liệu người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Hiện đang dự thảo Quyết định tái cấu trúc quy trình về các thủ tục hành chính liên quan (sửa đổi Quyết định số 886/QĐ-BNV ngày 11/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ).
- Ngày 09/03/2026, Bộ Nội vụ đã có buổi làm việc với C12, VNPT để thống nhất nội dung triển khai. C12 khẳng định chưa triển khai nội dung nào về người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và sẽ sớm có văn bản trả lời về nội dung này.
Phần mềm/ Bộ công cụ: Hiện nay, đơn vị đồng hành đã xây dựng xong bộ công cụ và Bộ Nội vụ đang phối hợp với các đơn vị có liên quan để đánh giá bộ công cụ trước khi đưa vào sử dụng.
Dữ liệu đã tạo lập: Đến nay đã có 34/34 địa phương báo cáo thu thập thông tin lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Đã kết nối với các CSDL khác: Hiện chưa thực hiện kết nối với các cơ sở dữ liệu khác.  
Tiến độ kết nối C12: Hiện chưa thực hiện kết nối với C12.
(5). Về cơ sở dữ liệu giải quyết hưởng Bảo hiểm thất nghiệp
Về tiêu chí đánh giá: Đã hoàn thành 13/19 tiêu chí theo quy định của Bộ Công an.
Tiến độ
- Bộ Nội vụ đã phối hợp với các Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, thành phố tổng hợp được khoảng 4,8 triệu dữ liệu của hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp trên toàn quốc. Bên cạnh đó, từ ngày 8/8/2025, Bộ Nội vụ đã phối hợp với C12 triển khai thí điểm 6 Dịch vụ công về bảo hiểm thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. 
- Ngày 06/10/2025, Cục Việc làm, Bộ Nội vụ có công văn số 1366/CVL-BHTN và ngày 07/11/2025 tiếp tục có công văn số 1966/CVL-BHTN gửi Trung tâm Dữ liệu quốc gia (C12, Bộ Công an) về việc đề nghị phối hợp tích hợp, đồng bộ thông tin hồ sơ của người lao động bắt đầu nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Ngày 17/11/2025, C12 có công văn số 2787/C12-P4 trả lời, theo đó Trung tâm dữ liệu quốc gia đã cài đặt AgentNode cho Bộ Nội vụ vào ngày 20/10/2025 tại trụ sở Bộ Nội vụ. Hiện nay, Bộ đang thực hiện thu thập cơ sở dữ liệu ban đầu về giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp trên toàn quốc và có thể tra cứu hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. 
- Ngày 24/12/2025, Bộ Nội vụ đã chủ trì họp trao đổi thống nhất với C12, VNPT, Gtel và các bên liên quan để thực hiện việc kết nối API dữ liệu bảo hiểm thất nghiệp với Bảo hiểm xã hội, hoành thành trước ngày 29/12/2025; ngày 12/1/2025, Cục Việc làm, Bộ Nội vụ có công văn số 40/CVL-BHTN gửi C12 và BHXHVN đề nghị sớm hoàn thành nội dung này. Tuy nhiên đến nay thì bên C12 báo cáo là nội bộ đang đánh giá an ninh an toàn (A05 là đơn vị cấp Cục và cuối cùng trong việc cho phép kết nối với Bộ Nội vụ). Trong trường hợp tiến độ chậm, ảnh hưởng tới việc nộp hồ sơ trực tuyến thì phương án là tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, cán bộ tiếp nhận hồ sơ Sổ BHXH thay thế cho dữ liệu BHXH để giải quyết thủ tục hành chính về bảo hiểm thất nghiệp, từ đó hình thành cơ sở dữ liệu giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp.
- Bộ Nội vụ đã phối hợp với đơn vị đồng hành – VNPT xây dựng cơ bản bộ công cụ để triển khai nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp, ngày 05/01/2026, Bộ Nội vụ đã tổ chức cuộc họp để đánh giá bộ công cụ này và phối hợp với 1 số địa phương kiểm thử, đến nay đã cơ bản các chức năng đã đáp ứng được việc giải quyết thủ tục hành chính 6 thủ tục bảo hiểm thất nghiệp và đã cho phép sử dụng bộ công cụ trên phạm vi toàn quốc, cụ thể:
+ Cài đặt bộ công cụ triển khai cơ sở dữ liệu giải quyết hưởng bảo hiểm
thất nghiệp mà VNPT hỗ trợ trên hạ tầng hiện có của Bộ Nội vụ cho đến khi
hoàn thành dự án đầu tư Cơ sở dữ liệu giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp.
+ Thực hiện kết nối 06 Dịch vụ công về bảo hiểm thất nghiệp với C12, Bộ
Công an thông qua Hệ thống thủ tục hành chính của Bộ.
+ Thực hiện đào tạo, hướng dẫn các tỉnh, thành phố và đưa vào sử dụng
trong tháng 03/2026.
- Ngày 31/3/2026, Bộ Nội vụ tiến hành tập huấn bộ công cụ cho tất cả các tỉnh/thành phố trên cả nước đến nay tất cả các tỉnh/thành phố đang tiến hành cài đặt và sử dụng bộ công cụ này cho cán bộ nghiệp vụ để giải quyết chế bộ bảo hiểm thất nghiệp.
Phần mềm/ Bộ công cụ: Hiện nay, đơn vị đồng hành đã xây dựng xong bộ công cụ và Bộ Nội vụ đã tập huấn cho các địa phương sử dụng.
Dữ liệu đã tạo lập: Bộ Nội vụ đã phối hợp với các Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, thành phố tổng hợp được khoảng 4,8 triệu dữ liệu của hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp trên toàn quốc. Bên cạnh đó, từ ngày 8/8/2025, Bộ Nội vụ đã phối hợp với C12 triển khai thí điểm 6 Dịch vụ công về bảo hiểm thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Đã kết nối với các CSDL khác: Đã kết nối với dữ liệu Bảo hiểm xã hội.
Tiến độ kết nối C12: Đã kết nối 1 chiều với C12.
(6). Về cơ sở dữ liệu tai nạn lao động
Về tiêu chí đánh giá: Đã hoàn thành 5/19 tiêu chí theo quy định của Bộ Công an.
Tiến độ
[bookmark: _Hlk227602976]- Bộ Nội vụ đã tham mưu xây dựng quy trình nghiệp vụ thu thập, cập nhật dữ liệu chi tiết (đến từng vụ việc, từng người) về tai nạn lao động và tích hợp nội dung này vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 39/2016/NĐ-CP (đã trình Chính phủ lần 2[footnoteRef:2]).  [2:  Tờ trình số 12408/TTr-BNV ngày 22/12/2025; Tờ trình số 3106/TTr-BNV ngày 03/4/2026, Bộ Nội vụ trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.] 

- Bộ Nội vụ đã rà soát, đánh giá và xác định các thành phần dữ liệu, bao gồm: dữ liệu chủ, dữ liệu gốc, dữ liệu tham chiếu và các trường thông tin chi tiết, làm cơ sở chuẩn hóa nội dung dữ liệu đưa vào dự thảo Nghị định.
- Để đẩy nhanh tiến độ triển khai, Bộ đã có văn bản đề nghị các Sở phối hợp cung cấp thông tin nhằm phục vụ đánh giá thử nghiệm các chức năng xử lý dữ liệu chi tiết về tai nạn lao động[footnoteRef:3]; phối hợp với đơn vị đồng hành xây dựng bộ công cụ hỗ trợ thu thập, nhập liệu thông tin TNLĐ trên cơ sở kế thừa các quy trình nghiệp vụ hiện hành (báo cáo, thống kê, điều tra tai nạn lao động), bảo đảm thu thập thông tin chi tiết đến từng vụ việc, từng người lao động[footnoteRef:4]. [3:  Công văn số 2403/CVL-KTKS ngày 25/12/2025.]  [4:  Công văn số 648/CVL-KTKS ngày 07/4/2026.] 

Dữ liệu đã tạo lập: 
- Về dữ liệu hiện hành: Dữ liệu về tai nạn lao động hiện được hình thành chủ yếu từ các báo cáo tổng hợp theo quy định tại Điều 24, Điều 25 của Nghị định số 39/2016/NĐ-CP. Các báo cáo do các Sở Nội vụ thực hiện định kỳ 6 tháng và hằng năm, gửi về Bộ Nội vụ. Hiện nay, Bộ đang lưu trữ đầy đủ số liệu từ năm 2016 đến nay.
Tuy nhiên, dữ liệu này mới dừng ở mức tổng hợp (tổng số vụ, tổng số người bị tai nạn), chưa có dữ liệu chi tiết đến từng vụ việc, từng cá nhân; do đó chưa đáp ứng yêu cầu của một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh và chưa có khả năng kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
- Về dữ liệu đang xây dựng và hoàn thiện:  
Theo quy định hiện hành, người sử dụng lao động có trách nhiệm lưu trữ thông tin chi tiết về tai nạn lao động; không có cơ chế tập trung dữ liệu chi tiết ở cấp Bộ, đặc biệt đối với khu vực không có quan hệ lao động.
Qua việc thử nghiệm bộ công cụ cho thấy, việc yêu cầu người sử dụng lao động nhập bổ sung dữ liệu chi tiết đối với các vụ tai nạn lao động đã xảy ra trong quá khứ là không khả thi, do hồ sơ giấy qua các thời kỳ không đồng nhất về biểu mẫu, cấu trúc và mức độ đầy đủ của thông tin. Vì vậy, không có cơ sở dữ liệu lịch sử đáp ứng yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống”.
Mặt khác, qua triển khai cho thấy, CSDL này chủ yếu được hình thành từ hoạt động thống kê, báo cáo tai nạn lao động, không gắn trực tiếp với việc cung cấp dịch vụ công. Do đó, hiệu quả trong cải cách thủ tục hành chính là không cao; giá trị chủ yếu là phục vụ công tác phân tích, dự báo và hoạch định chính sách phòng ngừa tai nạn lao động ở cấp quốc gia, địa phương và cơ sở[footnoteRef:5]. [5:  Cũng do không có dữ liệu quá khứ nên không có căn cứ làm sạch dữ liệu, đối soát với CSDL dân cư; do không gắn với dịch vụ công, nên không xây dựng giải pháp ký số, chứng thư số công vụ; không có TTHC nên dữ liệu không thể thay thế TPHS/Cắt giảm TTHC;….   ] 

Từ thực tế triển khai, dữ liệu của CSDL về cơ bản chỉ có thể được hình thành và chuẩn hóa kể từ thời điểm hệ thống phần mềm được đưa vào vận hành, khai thác, sử dụng.
Phần mềm/ Bộ công cụ: Hiện nay, bộ công cụ đã được xây dựng và vận hành thử nghiệm trên hạ tầng của VNPT (đơn vị đồng hành hỗ trợ), tuy nhiên đây chưa phải là hệ thống chính thức. Bộ đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để đánh giá, hoàn thiện; đã triển khai chạy thử nghiệm bước đầu và dự kiến đưa vào sử dụng thí điểm trong khoảng tháng 4-5/2026.
Đã kết nối với các CSDL khác: Chưa thực hiện kết nối với các cơ sở dữ liệu khác.  
Tiến độ kết nối C12: Hiện chưa thực hiện kết nối với C12.
(7). Cơ sở dữ liệu người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Về tiêu chí đánh giá: Đã hoàn thành 13/19 tiêu chí theo quy định của Bộ Công an.
Tiến độ:
- Bộ Nội vụ quản trị và vận hành Hệ thống Cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Hệ thống CSDL), cụ thể có 02 CSDL chuyên ngành (1) CSDL người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; (2) CSDL doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
- Bộ Nội vụ đã rà soát, đánh giá “dữ liệu chủ, dữ liệu gốc”, dữ liệu tham chiếu theo Công văn số 7938/TCT ngày 09/11/2025 và rà soát được 24 trường thông tin được chia sẻ, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch chuẩn hóa dữ liệu, sẵn sàng kết nối với hệ thống LGSP tại Bộ.
- Bộ Nội vụ trình Chính phủ ban hành Nghị định số 372/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 về vửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2021/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó có quy định về việc thay thế thành phần hồ sơ bằng dữ liệu trên hệ thống.
Dữ liệu đã tạo lập: 
Hệ thống Cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được đưa vào vận hành và sử dụng đã thu thập, cập nhật, quản lý dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và thông tin của các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; đồng thời cung cấp quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử, đáp ứng một phần yêu cầu về cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Hệ thống đang có 1 triệu dữ liệu người lao động, hơn 500 doanh nghiệp hoạt động dịch vụ và trên 700.000 thông tin hồ sơ đăng ký hợp đồng cung ứng lao động.
Phần mềm/ Bộ công cụ: Hệ thống CSDLvề người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được được đầu tư và vận hành chính thức từ năm 2015 tại địa chỉ (http://csdl-dolab.moha.gov.vn).
	Hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được xây dựng trên nền tảng ứng dụng web ngôn ngữ lập trình .NET với Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là Oracle database lưu trữ dữ liệu tập trung, và được triển khai tại Trung tâm Công nghệ thông tin - Bộ Nội vụ.
Đã kết nối với các CSDL khác: Chưa thực hiện kết nối với các cơ sở dữ liệu khác.  
Tiến độ kết nối C12: Hiện chưa thực hiện kết nối với C12.
(8). CSDL về chính quyền địa phương và địa giới hành chính
Về tiêu chí đánh giá: Đã hoàn thành 13/19 tiêu chí theo quy định của Bộ Công an.
Tiến độ:
Đã thực hiện tin học hóa quy trình quản lý thông tin về Địa giới hành chính; đồng thời cắt giảm các yêu cầu khai báo lại thông tin hành chính, chuyển sang sử dụng trực tiếp dữ liệu từ hệ thống. Dữ liệu được tự động cập nhật khi có thay đổi về địa giới hành chính; không yêu cầu nhập lại thông tin về cán bộ, đại biểu mà sử dụng từ các cơ sở dữ liệu dùng chung; từng bước thay thế phương thức báo cáo thủ công bằng hệ thống báo cáo tự động.
Dữ liệu đã tạo lập: Đã hoàn thành bước đầu việc tạo lập dữ liệu về cơ cấu các đơn vị theo danh sách thuộc HĐND; đồng thời CSDL được tích hợp đồng bộ từ các CSDL khác như: CSDL quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức; CSDL quốc gia về dân về; CSDL Tổ chức, bộ máy để khai thác thông tin cơ cấu các đơn vị thuộc UBND địa phương. Trên cơ sở đó, đang chuẩn bị triển khai nhập liệu đối với dữ liệu Địa giới hành chính và Chính quyền địa phương.
Phần mềm/ Bộ công cụ: Đến nay, đã cơ bản xác định được các nghiệp vụ và công cụ phục vụ xây dựng, vận hành Cơ sở dữ liệu. Hệ thống đã hoàn thành các chức năng nhập liệu đầu vào đối với thông tin Chính quyền địa phương và Địa giới hành chính; đồng thời xây dựng xong các báo cáo đầu ra gồm: báo cáo Đại biểu HĐND, Thành viên UBND, lãnh đạo cơ quan và người hoạt động không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố. Hiện đang tiếp tục hoàn thiện các báo cáo về thôn, tổ dân phố, dữ liệu Địa giới hành chính và xây dựng các bảng điều khiển (dashboard) phục vụ thống kê, tổng hợp.
Đã kết nối với các CSDL khác: Đã thực hiện kết nối với Cơ sở dữ liệu Tổ chức bộ máy nhằm khai thác thông tin về các đơn vị thuộc UBND, góp phần giảm thiểu việc nhập liệu trùng lặp và nâng cao hiệu quả sử dụng dữ liệu.
Tiến độ kết nối C12: Hiện chưa hoàn thiện danh mục các trường thông tin phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với Trung tâm dữ liệu quốc gia.
(9). Cơ sở dữ liệu về Hội, quỹ, tổ chức phi chính phủ
Về tiêu chí đánh giá: Đã hoàn thành 13/19 tiêu chí theo quy định của Bộ Công an.
Tiến độ: 
- Cơ sở dữ liệu hội, quỹ, tổ chức phi chính phủ nhằm mục đích là nền tảng dữ liệu chuyên ngành quan trọng, phục vụ quản lý nhà nước thống nhất, hiệu quả từ trung ương đến địa phương về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện; kết nối và chia sẻ với CSDL tích hợp ngành Nội vụ, Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Trung tâm dữ liệu quốc gia. Bộ Nội vụ đã tổ chức đào tạo, hướng dẫn sử dụng và bàn giao tài khoản quản trị cho Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các hội, quỹ có phạm vi hoạt động ở Trung ương tại 02 Hội nghị toàn quốc về nghiệp vụ quản lý nhà nước và tổ chức hoạt động hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện năm 2025.
- CSDL Hội quỹ, tổ chức phi chính phủ thuộc phạm vi của Dự án đầu tư công trung hạn của Bộ Nội vụ, dự án này đến nay đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư. Bộ Nội vụ đang hoàn thành sản phẩm thử nghiệm. Bộ Nội vụ ban hành văn bản gửi các Sở Nội vụ để triển khai hệ thống CSDL đến tỉnh và toàn bộ xã, phường trên địa bàn; ban hành văn bản gửi các hội, quỹ có phạm vi hoạt động ở Trung ương để tiếp tục triển khai hệ thống CSDL hội, quỹ, tổ chức phi chính phủ.
- Một số kết quả đạt được:
Cấp trung ương có 128/618 đã tham gia cập nhật thông tin trên hệ thống mới. 34/34 tỉnh đã nhận tài khoản quản trị và toàn bộ tài khoản quản trị của cấp xã, phường trên địa bàn. 20/34 tỉnh đã triển khai tạo tài khoản hội quỹ cấp tỉnh (1344 hội cấp tỉnh; 80 quỹ cấp tỉnh). 13/34 tỉnh đã triển khai đến cấp xã (2402/18600 hội cấp xã; 29 quỹ cấp xã). Tổng số tài khoản người dùng trên hệ thống là 9672 tài khoản.
Phần mềm/ Bộ công cụ: Đến nay, bộ công cụ thử nghiệm đã được xây dựng, vận hành. Hệ thống đã hoàn thành các chức năng nhập liệu đầu vào đối với thông tin hội, quỹ, tổ chức phi chính phủ.
Tiến độ kết nối C12: Hiện chưa thực hiện kết nối với C12.
(10). Cơ sở dữ liệu ADN của liệt sĩ và thân nhân
Về tiêu chí đánh giá: Đã hoàn thành 8/19 tiêu chí theo quy định của Bộ Công an.
Tiến độ:
- Hiện nay chưa ban hành quy trình thu thập, cập nhật dữ liệu, đang thực hiện thu thập, lấy dữ liệu thông qua các văn bản hành chính, đã thu thập số hóa 100.000 bản ghi dữ liệu, chưa làm sạch với CSDL quốc gia về dân cư, chưa đồng bộ về Trung tâm dữ liệu quốc gia. 
- Chưa ban hành quy trình thu thập, cập nhật dữ liệu, đang thực hiện thu thập, lấy dữ liệu thông qua các văn bản hành chính.
- CSDL đã được tiến hành đánh giá an ninh, an toàn lần 2 (ngày 30/01/2026). Đến 02/02/2026, Cục Người có công đã có báo cáo khắc phục xong các lỗi chậm cập nhật bản vá hệ điều hành, ứng dụng đã được khắc phục xong, chờ kết quả đánh giá an ninh, an toàn để thực hiện kết nối, chia sẻ với dữ liệu quốc gia về dân cư.
- Phần mềm/ Bộ công cụ: đã hoàn thành nâng cấp tính năng phân quyền người dùng cấp xã, người dùng thuộc các trung tâm giám định tham gia nhập liệu trên phần mềm.
Tiến độ kết nối C12: Hiện chưa thực hiện kết nối với C12.
(11). Cơ sở dữ liệu người hưởng chính sách ưu đãi người có công
Về tiêu chí đánh giá: Đã hoàn thành 13/19 tiêu chí theo quy định của Bộ Công an.
Tiến độ:
-  Bộ Nội vụ đã phối hợp với C06 (Bộ Công an) thu thập số hóa được hơn 1,041,000 bản ghi dữ liệu về người có công, đang triển khai làm sạch với CSDL quốc gia về dân cư, chưa đồng bộ về Trung tâm dữ liệu quốc gia.
- Chưa ban hành quy trình thu thập, cập nhật dữ liệu; đang thực hiện thu thập, lấy dữ liệu thông qua các văn bản hành chính.
- 34 địa phương là đơn vị khai thác phục vụ giải quyết TTHC dịch vụ công liên thông, Cục Người có công là đơn vị khai thác phục vụ chỉ đạo điều hành, Cục Người có công và 34 địa phương là đơn vị khai thác phục vụ nghiệp vụ quản lý nhà nước.
- CSDL đã được tiến hành đánh giá an ninh, an toàn lần 2 (ngày 30/01/2026). Đến 02/02/2026, Bộ Nội vụ đã có báo cáo khắc phục xong các lỗi chậm cập nhật bản vá hệ điều hành, ứng dụng đã được khắc phục xong, chờ kết quả đánh giá an ninh, an toàn để thực hiện kết nối, chia sẻ với dữ liệu quốc gia về dân cư.
Phần mềm/ Bộ công cụ: Đã hoàn thành hiệu chỉnh giao diện phần mềm; đang triển khai kết nối qua LGSP để khắc phục các lỗi liên thông từ CSDL người hưởng chính sách ưu đãi người có công tới cổng dịch vụ công trực tuyến để nhận hồ sơ. Đã thực hiện một phần kết nối, chia sẻ thực hiện dịch vụ công liên thông khai tử, xóa đăng ký thường trú và trợ cấp mai táng đối với người có công từ trần.
Đã kết nối với các CSDL khác: CSDL thực hiện một phần kết nối chia sẻ thực hiện dịch vụ công liên thông khai tử, xóa đăng ký thường trú và trợ cấp mai táng đối với người có công từ trần.
Tiến độ kết nối C12: Hiện chưa thực hiện kết nối với C12.  
3.3. Hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
Ngày 31/12/2025, Bộ Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 12909/KH-BNV về việc ban hành Kế hoạch hợp tác quốc tế về nghiên cứu, chia sẻ các mô hình, kinh nghiệm quốc tế về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đến năm 2030 của Bộ Nội vụ.
Ngày 13/3/2026, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 250/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch hoạt động hợp tác với Lào của Bộ Nội vụ năm 2026. Kế hoạch được xây dựng nhằm bảo đảm triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã thống nhất trong Hiệp định hợp tác lao động Việt Nam - Lào, cùng các Thỏa thuận, Bản ghi nhớ về công vụ, công chức, quản lý hành chính, văn thư, lưu trữ và thi đua, khen thưởng.
Ngày 15/4/2026, Bộ Nội vụ đã tiếp đoàn Doanh nghiệp cấp cao của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ (USABC) - ASEAN thăm Việt Nam để trao đổi về khả năng đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp Hoa kỳ cho các nỗ lực của Chính phủ Việt Nam nhằm duy trì ổn định kinh tế và nâng cao khả năng chống chịu trước các biến động của nền kinh tế toàn cầu. Tại trụ sở Bộ Nội vụ, hai bên đã trao đổi vấn đề quản lý lao động nước ngoài, chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội; vấn đề phòng chống lao động cưỡng bức tại Việt Nam và các lĩnh vực khác mà Đoàn Doanh nghiệp quan tâm như an toàn lao động, thực thi Nghị định số 219/2025/NĐ-CP về quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam, định hướng phát triển hệ sinh thái số và tư vấn về an ninh mạng.
Ngày 29/4/2026, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 476/QĐ-BNV phê duyệt các hoạt động năm 2026 triển khai Kế hoạch hợp tác quốc tế về nghiên cứu, chia sẻ các mô hình, kinh nghiệm quốc tế về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đến năm 2030 của Bộ Nội vụ.
III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG
Kết quả nổi bật
Bộ Nội vụ đã triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW một cách chủ động, đồng bộ, bước đầu đạt được các kết quả quan trọng: hệ thống thể chế, kế hoạch, chương trình hành động được ban hành tương đối đầy đủ; bộ máy chỉ đạo, điều hành về dữ liệu và chuyển đổi số được kiện toàn. 
Các cơ sở dữ liệu và nền tảng số trọng điểm được tích cực triển khai, từng bước hình thành tài sản dữ liệu của ngành; một số hệ thống đã kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Dịch vụ công trực tuyến được mở rộng, 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Tồn tại, điểm nghẽn
Tồn tại một số hạn chế mang tính hệ thống: thể chế, cơ chế chia sẻ dữ liệu chưa đồng bộ. Tiến độ triển khai các cơ sở dữ liệu, nền tảng số chưa đồng đều; dữ liệu còn thiếu, chưa chuẩn hóa, chưa kết nối, chia sẻ hiệu quả.
Công tác phối hợp liên ngành còn bất cập; việc khai thác, sử dụng dữ liệu chưa hiệu quả. Nguồn lực triển khai, đặc biệt là giải ngân cho chuyển đổi số còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết.
IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM THỰC HIỆN TRONG QUÝ II NĂM 2026	Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu; tập trung làm sạch, chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”; mở rộng kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu quốc gia, đặc biệt là cơ sở dữ liệu về dân cư.
Hoàn thiện và đưa vào vận hành các nền tảng số chuyên ngành; bảo đảm liên thông, tích hợp giữa các hệ thống, tránh đầu tư phân tán, trùng lặp.
Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; bảo đảm an toàn thông tin, đáp ứng yêu cầu vận hành các hệ thống quy mô lớn.
Tăng cường khai thác, sử dụng dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành và xây dựng chính sách; từng bước hình thành mô hình quản trị dựa trên dữ liệu.
Tiếp tục nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh tái sử dụng dữ liệu, giảm thành phần hồ sơ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.


Phụ lục: Các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo liên quan đến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
trong năm 2025 và năm 2026 
(Kèm theo Công văn số            /BNV-TTCNTT ngày       /5/2026 của Bộ Nội vụ)
	TT
	Tên loại văn bản
	Số hiệu văn bản
	Ngày ban hành
	Trích yếu nội dung

	I
	Văn bản tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành

	I.1
	Luật

	1
	Luật 
	80/2025/QH15
	24/6/2025
	Luật Cán bộ, công chức

	2
	Luật 
	129/2025/QH15
	10/12/2025
	Luật Viên chức

	3
	Luật 
	74/2025/QH15
	16/6/2025
	Luật Việc làm

	4
	Luật 
	72/2025/QH15
	16/6/2025
	Luật Tổ chức chính quyền địa phương

	5
	Luật 
	33/2024/QH15
	21/6/2024
	Luật Lưu trữ 

	6
	Luật
	63/2025/QH15
	2/18/2025
	Luật Tổ chức Chính phủ

	I.2
	Nghị định/Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

	1
	Nghị định 
	113/2025/NĐ-CP
	03/6/2025
	Quy định chi tiết một số điều của Luật Lưu trữ

	2
	Nghị định 
	164/2025/NĐ-CP
	29/6/2025
	Quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội và cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm.

	3
	Nghị định
	170/2025/NĐ-CP
	30/6/2025
	Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

	4
	Nghị định 
	171/2025/NĐ-CP
	30/6/2025
	Quy định về đào tạo, bồi dưỡng công chức

	5
	Nghị định 
	172/2025/NĐ-CP
	30/6/2026
	Quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức

	6
	Nghị định 
	173/2025/NĐ-CP
	30/6/2025
	Về hợp đồng thực hiện nhiệm vụ của công chức

	7
	Nghị định 
	179/2025/NĐ-CP
	01/7/2025
	Quy định về mức hỗ trợ đối với người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin, an ninh mạng

	8
	Nghị định 
	219/2025/NĐ-CP
	07/8/2025
	Quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thay thế Nghị định số 152/2020/NĐ-CP và Nghị định số 70/2023/NĐ-CP.

	9
	Nghị định 
	231/2025/NĐ-CP
	26/8/2025
	Quy định về tuyển chọn, sử dụng Tổng công trình sư, Kiến trúc sư trưởng về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

	10
	Nghị định 
	249/2025/NĐ-CP
	19/9/2025
	Quy định cơ chế, chính sách thu hút chuyên gia khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

	11
	Nghị định 
	251/2025/NĐ-CP
	23/9/2025
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 172/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức.

	12
	Nghị định 
	300/2025/NĐ-CP
	17/11/2025
	Quy định khung số lượng Phó Chủ tịch, số lượng và cơ cấu Ủy viên Ủy ban nhân dân; trình tự, thủ tục đề nghị phê chuẩn kết quả Hội đồng nhân dân bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân; trình tự, thủ tục điều động, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và giao quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

	13
	Nghị định 
	307/2025/NĐ-CP
	27/11/2025
	Về phân loại đơn vị hành chính.

	14
	Nghị định 
	314/2025/NĐ-CP
	08/12/2025
	Về quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

	15
	Nghị định 
	314/2025/NĐ-CP
	08/12/2025
	Về quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu.

	16
	Nghị định 
	318/2025/NĐ-CP
	12/12/2025
	Quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về đăng ký lao động và hệ thống thông tin thị trường lao động.

	17
	Nghị định 
	321/2025/NĐ-CP
	16/12/2025
	Hướng dẫn việc lấy ý kiến Nhân dân về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính.

	18
	Nghị định 
	322/2025/NĐ-CP
	16/12/2025
	Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân đặc khu trong trường hợp đặc thù.

	19
	Nghị định 
	334/2025/NĐ-CP
	21/12/2025
	Quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước.

	20
	Nghị định 
	335/2025/NĐ-CP
	21/12/2025
	Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cơ quan hành chính nhà nước và công chức.

	21
	Nghị định 
	337/2025/NĐ-CP
	24/12/2025
	Quy định về hợp đồng lao động điện tử

	22
	Nghị định 
	338/2025/NĐ-CP
	25/12/2025
	Quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về chính sách hỗ trợ tạo việc làm.

	23
	Nghị định 
	352/2025/NĐ-CP
	30/12/2025
	Quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về dịch vụ việc làm.

	24
	Nghị định 
	361/2025/NĐ-CP
	31/12/2025
	Quy định về vị trí việc làm công chức

	25
	Nghị định 
	370/2025/NĐ-CP
	31/12/2025
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

	26
	Nghị định 
	372/2025/NĐ-CP
	31/12/2025
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2021/NĐ-CP ngày 10/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

	27
	Nghị định 
	374/2025/NĐ-CP
	31/12/2025
	Quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

	28
	Nghị định 
	27/2026/NĐ-CP
	19/01/2026
	Quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức.

	29
	Nghị định 
	121/2026/NĐ-CP
	03/4/2026
	Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính

	30
	Nghị định 
	8/VBHN-BNV
	22/04/2026
	Về xác thực Văn bản hợp nhất Nghị định số 112/2021/NĐ-CP và Nghị định số 372/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2021/NĐ-CP quy định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

	31
	Quyết định
	350/QĐ-TTg
	26/02/2026
	Đề án Chuyển đổi số toàn diện lĩnh vực Nội vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

	I.3
	Thông tư

	1
	Thông tư
	1/2026/TT-BNV
	09/1/2026
	Hướng dẫn xếp lương đối với người được tuyển dụng vào công chức

	2
	Thông tư
	3/2026/TT-BNV
	26/3/2026
	Hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 171/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về đào tạo, bồi dưỡng công chức

	3
	Thông tư
	04/2026/TT-BNV
	26/3/2026
	Thông tư Quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, dịch vụ môi giới theo hợp đồng môi giới đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

	II
	Văn bản chỉ đạo triển khai, thực hiện

	II.1
	Quyết định, Kế hoạch

	1
	Quyết định
	413/QĐ-BNV
	26/4/2025
	Ban hành Danh mục Cơ sở dữ liệu ngành Nội vụ

	2
	Quyết định
	416/QĐ-BNV
	26/4/2025
	Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, cập nhật Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

	3
	Quyết định
	426/QĐ-BNV
	29/4/2025
	Ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số của Bộ Nội vụ năm 2025.

	4
	Quyết định
	434/QĐ-BNV
	05/5/2025
	Ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 07/CT-ttg ngày 14/3/2025 của Thủ tướng Chính phủ và Đề án 06 năm 2025 của Bộ Nội vụ.

	5
	Quyết định
	485/QĐ-BNV
	15/5/2025
	Ban hành mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.

	6
	Quyết định
	570/QĐ-BNV
	06/6/2025
	Ban hành Bộ chỉ tiêu của Bộ Nội vụ ưu tiên triển khai năm 2025 phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

	7
	Quyết định
	577/QĐ-BNV
	08/6/2025
	Ban hành bổ sung nhiệm vụ tại Quyết định số 434/QĐ-BNV ngày 05/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 07/CT-ttg ngày 14/3/2025 của Thủ tướng Chính phủ và Đề án 06 của Bộ Nội vụ năm 2025.

	8
	Quyết định
	606/QĐ-BNV
	13/6/2025
	Ban hành Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị và các Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số có thời hạn hoàn thành trong tháng 6 năm 2025 và 6 tháng cuối năm 2025.

	9
	Quyết định
	620/QĐ-BNV
	18/6/2025
	Thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 của Bộ Nội vụ, do Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm Trưởng ban.

	10
	Kế hoạch
	4161/KH-BNV
	22/6/2025
	Về việc thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

	11
	Quyết định
	660/QĐ-BNV
	27/6/2025
	Ban hành Bộ chỉ tiêu báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Nội vụ.

	12
	Kế hoạch
	5574/KH-BNV
	26/7/2025
	Về triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ Nội vụ.

	13
	Kế hoạch
	6428/KH-BNV
	14/8/2025
	Ban hành triển khai thực hiện Nghị quyết số 214/NQ-CP ngày 23/7/2025 của Chính phủ về thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện của Bộ Nội vụ. 

	14
	Quyết định
	944/QĐ-BNV
	27/8/2025
	Về việc ban hành Kế hoạch triển khai nền tảng quản lý cán bộ, công chức, viên chức dùng chung 

	15
	Quyết định
	980/QĐ-BNV
	02/9/2025
	Về việc ban hành Danh mục dữ liệu mở của Bộ Nội vụ.

	16
	Quyết định
	995/QĐ-BNV
	05/9/2025
	Ban hành quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 của Bộ Nội vụ.

	17
	Kế hoạch
	7967/KH-BNV
	16/9/2025
	Về triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về ASXH, thay thế Kế hoạch số 7567/KH-BNV ngày 07/9/2025.

	18
	Kế hoạch
	8183/KH-BNV
	18/9/2025
	Ban hành Kế hoach triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về tổ chức, bộ máy.

	19
	Kế hoạch
	8282/KH-BNV
	20/9/2025
	Ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng CSDL hội, quỹ, tổ chức phi chính phủ.

	20
	Kế hoạch
	8296/KH-BNV
	20/9/2025
	Ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng CSDL người lao động.

	21
	Kế hoạch
	8299/KH-BNV
	20/9/2025
	Ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng CSDL tai nạn lao động.

	22
	Kế hoạch
	8297/KH-BNV
	20/9/2025
	Ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng CSDL người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

	23
	Kế hoạch
	8298/KH-BNV
	20/9/2025
	Ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng CSDL giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

	24
	Kế hoạch
	7962/KH-BNV
	16/9/2025
	Về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nâng cấp, chuẩn hóa Hệ thống Cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (gồm: 1-CSDL  Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 2-CSDL doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng).

	25
	Kế hoạch
	8196/KH-BNV
	19/09/2025
	Về Triển khai thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu người hưởng chính sách ưu đãi người có công.

	26
	Kế hoạch
	8262/KH-BNV
	19/9/2025
	Về Triển khai thực hiện dự án CSDL ADN liệt sĩ và thân nhân

	27
	Kế hoạch
	8197/KH-BNV
	19/09/2025
	Về Triển khai thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ.

	28
	Kế hoạch
	8148/KH-BNV
	18/9/2025
	Về Kế hoạch triển khai xây dựng CSDL về chính quyền địa phương và địa giới hành chính.

	29
	Kế hoạch
	8757/KH-BNV
	30/9/2025
	Ban hành Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ để đảm bảo hoàn thành CSDLQG về CBCCVC kết nối, đồng bộ dữ liệu với CSDLQG về dân cư, CSDL về tổ chức đảng, đảng viên trong năm 2025.

	30
	Quyết định
	1111/QĐ-BNV
	30/9/2025
	Vụ ban hành Quy định số hóa hồ sơ quản lý đối tượng thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

	31
	Quyết định
	1158/QĐ-BNV
	10/10/2025
	Ban hành mô hình tổng thể 5 lớp để thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ của Bộ Nội vụ tại Nghị quyết số 214/NQ-CP.

	32
	Quyết định
	1208/QĐ-BNV
	19/10/2025
	Ban hành Bộ chuẩn trao đổi dữ liệu điện tử ngành Nội vụ.

	33
	Quyết định
	1225/QĐ-BNV
	23/10/2025
	Về quy chế quản lý, kết nối, chia sẻ, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu ngành Nội vụ.

	34
	Quyết định
	1266/QĐ-BNV
	29/10/2025
	Ban hành Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ Bộ Nội vụ được giao tại Thông báo kết luận số 07-TB/CQTTBCĐ ngày 15/10/2025 và Thông báo số 47-TB/TGV ngày 17/10/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

	35
	Quyết định
	1287/QĐ-BNV
	31/10/2025
	Về việc ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ xây dựng nền tảng hợp đồng lao động điện tử

	36
	Quyết định
	1292/QĐ-BNV
	02/11/2025
	Ban hành Chiến lược chuyển đổi số của Bộ Nội vụ đến năm 2030.

	37
	Quyết định
	1293/QĐ-BNV
	02/11/2025
	Ban hành Chiến lược dữ liệu của Bộ Nội vụ đến năm 2030.

	38
	Quyết định
	1361/QĐ-BNV
	21/11/2025
	Thành lập Đội ứng cứu sự cố an ninh mạng, an toàn thông tin của Bộ Nội vụ.

	39
	Quyết định
	1582/QĐ-BNV
	31/12/2025
	Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về An sinh xã hội.

	40
	Quyết định
	1583/QĐ-BNV
	31/12/2025
	Ban hành Khung kiến trúc số Bộ Nội vụ.

	41
	Quyết định
	66/QĐ-BNV
	09/01/2026
	Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia năm 2026 của Bộ Nội vụ.

	42
	Quyết định
	97/QĐ-BNV
	21/01/2026
	Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về An sinh xã hội.

	43
	Quyết định
	98/QĐ-BNV
	21/01/2026
	Về việc thành lập Ban Chỉ đạo về dữ liệu của Bộ Nội vụ. 

	44
	Quyết định
	178/QĐ-BNV
	12/02/2026
	Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia năm 2026 của Bộ Nội vụ, thay thế Quyết định số 66/QĐ-BNV ngày 09/01/2026.

	45
	Quyết định
	238/QĐ-BNV
	12/03/2026
	Về việc thành lập Tiểu ban An toàn, An ninh mạng của Bộ Nội vụ.

	46
	Quyết định
	346/QĐ-BNV
	24/3/2026
	Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung liên quan đến người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam lĩnh vực việc làm thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

	47
	Quyết định
	356/QĐ-BNV
	27/3/2026
	Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ triển khai thực hiện trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung của Bộ Nội vụ

	48
	Quyết định
	365/QĐ-BCĐ
	31/3/2026
	Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo về dữ liệu của Bộ Nội vụ.

	49
	Quyết định
	426/QĐ-BNV
	14/04/2026
	Về việc điều chỉnh Quyết định số 178/QĐ-BNV ngày 12/02/2026 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

	50
	Quyết định
	428/QĐ-BNV
	14/4/2026
	Ban hành Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Nội vụ giai đoạn 2026 - 2030.

	51
	Quyết định
	479/QĐ-BNV
	30/4/2026
	Ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu ngành Nội vụ.

	II.2
	Công văn, Thông báo

	1 
	Công văn
	1698/BNV-TTCNTT
	24/4/2025
	Về việc tăng cường thực hiện chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt đến đối tượng người có công với cách mạng.

	2 
	Công văn
	
	19/8/2025
	Công văn của Ban Chỉ đạo CCHC, Phát triển KHCN, ĐMST và CĐS và Đề án 06 ngày 19/8/2025 đôn đốc các nhiệm vụ theo Nghị quyết 57, Nghị quyết 71, Kế hoạch số 02 và các Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển KHCN, ĐMST, CĐS và Đề án 06.

	3 
	Công văn
	6966/BNV-TTCNTT
	24/8/2025
	Về việc đôn đốc xây dựng các CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành.

	4 
	Công văn
	7565/BNV-TTCNTT
	07/9/2025
	Đôn đốc triển khai các nhiệm vụ chậm muộn và nhiệm vụ có thời hạn hoàn thành trong tháng 9/2025 của Nghị quyết số 57-NQ/TW.

	5 
	Thông báo
	7835/TB-BNV
	12/9/2025
	Về kết luận Hội nghị chuyên đề về xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ Nội; Công văn của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC), phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số ( KHCN, ĐMST, CĐS) và Đề án 06 ngày 05/9/2025 đôn đốc các nhiệm vụ theo Nghị quyết 57, Nghị quyết 71, Kế hoạch số 02 và các Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển KHCN, ĐMST, CĐS và Đề án 06.

	6 
	Công văn
	
	24/9/2025
	Đôn đốc các nhiệm vụ theo Nghị quyết 57, Nghị quyết 71, Kế hoạch số 02 và các Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển KHCN, ĐMST, CĐS và Đề án 06.

	7 
	Công văn
	9526/BNV-TTCNTT
	20/10/2025
	Về việc  thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Thông báo số 07-TB/CQTTBCĐ

	8 
	Thông báo
	10097/TB-BNV
	01/11/2025
	Về Kết luận Hội nghị chyên đề tuần thứ 2 về đôn đốc, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu và các nền tảng số của Bộ Nội vụ.

	9 
	Công văn
	10426/BNV-TTCNTT
	08/11/2025
	Về việc thực hiện Thông báo số 52-TB/TGV và Chỉ thị số 33/CT-ttg.

	10 
	Công văn
	10383/BNV-TTCNTT
	07/11/2025
	Về báo cáo phục vụ Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về An sinh xã hội.

	11 
	Công văn
	10939/BNV-TTCNTT
	20/11/2025
	Về việc triển khai công tác bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu.

	12 
	Công văn
	11554/BNV-TTCNTT
	03/12/2025
	Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Thông báo Kết luận số 53-TB/TGV.

	13 
	Công văn
	11631/BNV-TTCNTT
	05/12/2025
	Về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 71 và Nghị quyết số 214 của Chính phủ.

	14 
	Công văn
	12171/BNV-TTCNTT
	17/12/2025
	Về việc khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 71/NQ-CP Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW, Nghị quyết số 214/NQ-CP và các Thông báo Kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo của Chính phủ.

	15 
	Thông báo
	151/TB-BNV
	09/01/2026
	Về Kết luận Hội nghị rà soát tiến độ triển khai xây dựng các CSDL, nền tảng số và Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-TW năm 2026 của Bộ Nội vụ.

	16 
	Thông báo
	2584/TB-BNV
	21/3/2026
	Về kết luận Hội nghị rà soát tiến độ triển khai nhiệm vụ tại Nghị quyết số 57-NQ/TW, Kế hoạch số 02-KH/BCĐTWW, Nghị quyết số 71/NQ-CP, Nghị quyết số 214/NQ-CP, Nghị quyết số 11/NQ-CP, Quyết định số 2618/QĐ-BKHCN và các Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương.

	17 
	Công văn
	871/BNV-TTCNTT
	29/01/2026
	Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Thông báo số 469/TCT ngày 15/01/2026 của Tổ Công tác triển khai Đề án 06, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số gắn với Đề án 06.

	18 
	Công văn
	2697/BNV-TTCNTT
	25/3/2026
	Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Thông báo số 20-TB/CQTTBCĐ ngày 16/3/2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương.

	19 
	Công văn
	2748/BNV-TTCNTT
	26/3/2026
	Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Quyết định số 11/QĐ-BCĐCP ngày 27/02/2026 của BCĐ Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, ĐMST, CĐS và Đề án 06.

	20 
	Công văn
	2777/BNV-TTCNTT
	26/3/2026
	Về việc rà soát, chuẩn hóa nhiệm vụ gắn với thời gian hoàn thành; rà soát/hoàn thiện về đăng ký kinh phí đối với các nhiệm vụ xây dựng các CSDL và nền tảng số.

	21 
	Công văn
	3271/BNV-TTCNTT
	8/4/2026
	Về việc triển khai Quyết định số 350/QĐ-ttg ngày 26/02/2026 Phê duyệt Đề án Chuyển đổi số toàn diện lĩnh vực Nội vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.



